
 

 

PHỤ LỤC 2 

Danh sách cơ sở kinh doanh dược được kiểm tra năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày     tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế) 

 

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ PHỤ TRÁCH 

CHUYÊN MÔN 

GHI 

CHÚ 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

1 Chi nhánh Công ty cổ phần 

Traphaco tại Quảng Ngãi 
141/26 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi Võ Quang Bình 

 

2 Chi nhánh Công ty Cổ phần 

PYMEPHARCO tại Quảng Ngãi 
433 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi Phùng Văn Minh 

 

3 Công ty TNHH Dược THANH 

BÌNH 
234 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi 

Nguyễn Thị Ngọc 

Mai 

 

4 Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ XNK Dược phẩm NGUYÊN 

THỊNH 

Tổ 4, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Thị Trà  

5 Công ty CP dược phẩm 

QNIPHARCO 

329 Nguyễn Du, Phường Nghĩa Chánh, thành 

phố Quảng Ngãi 
Phan Vũ Tăng 

 

6 Nhà thuốc GIA HÂN Số 458 Nguyễn Trãi, thành phố Quảng Ngãi Mai Thị Hồng Nghĩa  

7 
Nhà thuốc QUANG LOAN 

Số 348 Nguyễn Trãi, phường Quảng Phú, thành 

phố Quảng Ngãi 
Đinh Thị Việt Hà 

 

8 
Nhà thuốc MINH NGỌC 

Số 74 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi 
Trần Minh Duân 

 

9 
Nhà thuốc NHÂN HƯNG 

Số 172  Lê Trung Đình, phường Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi 
Nguyễn Thanh Hưng 
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10 Nhà thuốc PHÒNG KHÁM BÁC 

SỸ BẮC 

Số 80/5/8 Trần Hưng Đạo, tổ 5, phường Chánh 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi 
Trần Thị Thúy Nga 

 

11 
Nhà thuốc TÂN THANH 

Số 247 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành 

phố Quảng Ngãi 
Triệu Hoàng Trà My 

 

12 Nhà thuốc Toàn Mỹ Số 217-219 Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi 

Trần Võ Phương Yến  

13 Nhà thuốc Thành Tín 299 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi 

Nguyễn Văn Năm  

HUYỆN BA TƠ 

14 Quầy thuốc ĐIỀN HẢI Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ Võ Thị Thu Giao  

15 Quầy thuốc THÀNH TRUNG Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ Phạm Thành Trung  

16 Quầy thuốc PHƯƠNG HƯNG Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ Võ Mỹ  Hưng  

17 Quầy thuốc PHƯƠNG HIẾU Thôn Mang Krá, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ Bùi Thị  Hiếu  

18 Quầy thuốc LÊ THỊ MẾN Thôn nước Như, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ Lê Thị Mến  

19 Quầy thuốc DIỆP MINH Tổ 1, Thôn Krên, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ Đinh Thị Diệp  Minh  

20 Quầy thuốc HOÀNG MAI Thôn KRên, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ Võ Thị Ngọc  Hoàng  

21 
Quầy thuốc  TUYẾT THƠM Thôn Krên, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ 

Nguyễn Thị Tuyết  

Thơm 

 

HUYỆN MINH LONG 

22 Quầy thuốc MINH TÂM Thôn 3, xã Long Hiệp, huyện Minh Long Lữ Đình Cảnh  

23 
Quầy thuốc  MỸ CÁT Xã Long Hiệp, huyện Minh Long 

Nguyễn Thị Mỹ  

Nương 
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24 Quầy thuốc  TÂN PHÚ Xã Long Hiệp, huyện Minh Long Phan Thị Ánh  Ly  

25 Quầy thuốc số 79-HÀ HIỆP Thôn 1, xã Long Hiệp, huyện Minh Long Nguyễn Thị Hà  Hiệp  

26 Quầy thuốc THANH THANH 

HOA 

Xã Long Hiệp, huyện Minh Long Bùi Thị Thanh Thanh  

27 
Quầy thuốc AN PHÚ 

Chợ Minh Long, thôn 2, xã Long Hiệp, huyện 

Minh Long 
Lê Thị Hiền Thương 

 

28 
Quầy thuốc LONG AN 

Thôn Diệp Thượng, xã Thanh An, huyện Minh 

Long 
Đinh Thị Tâm 

 

HUYỆN SƠN TÂY 

29 Quầy thuốc  số 193 - TRƯƠNG 

TIẾN ĐỦ 
Thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây 

Cao Thị Phương 

Dung 

 

30 Quầy thuốc PHẠM MINH HÀ Thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây Phạm Minh Hà  

31 
Quầy thuốc số 192 LÊ HOA 

KDC Đăk Ma, thôn Tan Via, xã Sơn Dung, 

huyện Sơn Tây 
Lê Thị  Hoa 

 

32 Quầy thuốc VÕ HỒNG VÂN Thôn Đăk Ma, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây Võ Hồng  Vân  

33 
Quầy thuốc LỆ HUYỀN 

Thôn Huy Ra Long, xã Sơn Mùa, huyện Sơn 

Tây 
Phạm Thị Lệ Huyền 

 

34 Quầy thuốc BÁ PHÚC Thôn Bãi Màu, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây Trịnh Văn  Châu  

HUYỆN SƠN HÀ 

35 Quầy thuốc THIÊN PHÁT Thôn Đồng Sạ, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà Trần Thị Thúy Kiều  

36 
Quầy thuốc THÚY KIỀU Thôn Làng Trằng, xã Sơn Cao,  huyện Sơn Hà 

Huỳnh Thị Thúy  

Kiều 
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37 
Quầy thuốc Số 22 THÚY KIỀU Thôn Làng Trằng, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà 

Huỳnh Thị Thúy  

Kiều 

 

38 Quầy thuốc NGUYỄN PHONG 

BẢO 
Thôn Đồng Giang, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà Nguyễn Phong  Bảo 

 

39 Quầy thuốc BÉ THÔNG thôn Đồng Giang, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà Trịnh Ngọc Mẫn  

40 Quầy thuốc TẤN LỰC Thôn Gò Ngoài, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà Huỳnh Tấn  Lực  

41 Quầy thuốc VĂN DUNG Thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà Đinh Thị Mỹ Dung  

42 Quầy thuốc THU HÀ  Thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà Nguyễn Thị Hạnh  

HUYỆN TRÀ BỒNG 

43 Quầy thuốc ĐỨC HẰNG Thôn Phú Tài, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng Nguyễn Thị  Hằng  

44 Quầy thuốc  số 196 - NGỌC LAN Thôn Phú Tài, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng Phạm Thị Ngọc  Lan  

45 
Quầy thuốc THANH TRÚC Thôn Phú Tài, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 

Phạm Thị Thanh 

Trúc 

 

46 Quầy thuốc BẢO YẾN TDP II, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng Lâm Thị Tố  Huyên  

47 
Quầy thuốc QUỲNH HƯƠNG 

KDC 01, tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng 
Bùi Đức  Thông 

 

48 
Quầy thuốc SỐ 64 DUY VẠN 

KDC 1, tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng 
Nguyễn Duy Vạn 

 

49 
Quầy thuốc TƯỜNG VI 

Tổ dân phố 3, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng 
Đào Thị  Vi 

 

50 Quầy thuốc PHÚC THÁI TDP II, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng Phan Thị Thanh  Yến  

Tổng cộng 50 cơ sở 
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